NHÓM 9  - LA02 VB2

BÀI TẬP CÔNG PHÁP QUỐC TẾ


[image: image1.jpg]



BÀI TẬP BUỔI 8

PHÂN TÍCH QUY CHẾ XÁC LẬP VÀ CHẤM DỨT QUỐC TỊCH THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT QUỐC TỊCH

VIỆT NAM NĂM 2008




NHÓM THỰC HIỆN (NHÓM 9):
 LỚP 2,4,6 (B512) – VB2





1.  Võ Phương Duy 


1098620015

2. Trần Xuân Huy


1098620188

3. Đỗ Thị Hồng


1098620172 

4. Lê Thị Ánh Nguyệt 

1098620258

5. Nguyễn Thị Thanh Thảo 

1098620326

6. Nguyễn Thị Phước An 

1098620090

7. Nguyễn Thị Thương Thoa
1098620328

TPHCM, Năm 2010

BÀI TẬP BUỔI 8:

PHÂN TÍCH QUY CHẾ XÁC LẬP VÀ CHẤM DỨT QUỐC TỊCH THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM NĂM 2008

I. CƠ CHẾ XÁC LẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM:

1) Hưởng quốc tịch Việt Nam do sinh ra:

a) Điều kiện: 

_ Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.

_ Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch hoặc có mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam.

_ Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam.

_ Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.

_ Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có mẹ là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam, còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam.

b) Thủ tục:

Cha mẹ hoặc thân nhân của trẻ em sinh ra trong các trường hợp trên đến Ủy ban nhân dân phường/xã tại địa phương làm thủ tục xác lập quốc tịch (cấp giấy khai sinh) cho con đem theo hồ sơ như sau:

_ Giấy chứng sinh của trẻ em (bệnh viện cấp);

_ Giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ;

_ Hộ khẩu của cha mẹ và của thân nhân (nếu người đi xác lập không phải là cha mẹ).

2) Được nhập quốc tịch Việt Nam:

a) Điều kiện:

b) Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

 _ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

_ Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam.

_ Biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam được đánh giá trên cơ sở khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt với công dân Việt Nam trong cuộc sống, phù hợp với môi trường sống và làm việc của người đó.

_ Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam và được cơ quan công an có thẩm quyền cấp thẻ thường trú. Thời gian thường trú tại Việt Nam được tính từ ngày người đó được cấp thẻ thường trú.

_ Có khả năng đảm bảo cuộc sống tại Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam được chứng minh bằng tài sản, nguồn thu nhập hợp pháp của người đó hoặc sự bảo lãnh của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại như trên, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

_ Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam.

_ Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

_ Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, trong trường hợp đặc biệt nếu được Chủ tịch nước cho phép.

Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch lựa chọn và được ghi rõ ràng trong Quyết định cho nhập quốc tịch VIệt Nam.

Người xin nhập quốc tịch Việt Nam không được nhập quốc tịch Việt Nam nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

c) Thủ tục giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam:

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

_ Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

_ Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

_ Bản khai lý lịch;

_ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ; 

_ Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam

Người xin nhập quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú. Trong trường hợp hồ sơ không đủ các giấy tờ quy định hoặc không hợp lệ thì Sở Tư pháp thông báo ngay để người xin nhập quốc tịchViệt Nam bổ sung, hoàn chính hồ sơ.

3) Được trở lại quốc tịch Việt Nam:

a) Các trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam :

Người đã mất quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 26 của Luật quốc tịch Việt Nam có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

_ Xin hồi hương về Việt Nam; 

_ Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam; 

_ Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; 

_ Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

_ Thực hiện đầu tư tại Việt Nam;

_ Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài. 

Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam không được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Trường hợp người bị tước quốc tịch Việt Nam xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải sau ít nhất 5 năm, kể từ ngày bị tước quốc tịch mới được xem xét cho trở lại quốc tịch Việt Nam. 

Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải lấy lại tên gọi Việt Nam trước đây, tên gọi này phải được ghi rõ trong Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

Người được trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người sau đây, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép:

_ Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

_ Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

_ Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính phủ quy định cụ thể các điều kiện được trở lại quốc tịch Việt Nam.

b) Thủ tục : 

Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

_ Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;

_ Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

_ Bản khai lý lịch;

_ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ; 

_ Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam;

_ Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật quốc tịch Việt Nam 2008.

II) MẤT QUỐC TỊCH VIỆT NAM:

1) Đương nhiên mất quốc tịch Việt Nam:

Đương nhiên mất quốc tịch Việt Nam trong các trường hợp sau: 

_ Do cá nhân chết đi;

_ Do không đăng ký giữ quốc tịch: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam quá thời hạn 5 năm, kể từ ngày Luật Quốc tịch có hiệu lực, mà không đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam;

_ Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam, sau đó tìm thấy cha mẹ mà cha mẹ chỉ có quốc tịch nước ngoài; hoặc chỉ tìm thấy cha hoặc mẹ mà người đó chỉ có quốc tịch nước ngoài.

_ Con chưa thành niên sinh sống cùng với cha mẹ, khi cha mẹ thôi quốc tịch Việt Nam thì cũng được thay đổi theo quốc tịch của họ.

2) Do thôi quốc tịch Việt Nam:

a) Căn cứ thôi quốc tịch Việt Nam

_ Công dân Việt Nam có đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài thì có thể được thôi quốc tịch Việt Nam.

_ Người xin thôi quốc tịch Việt Nam chưa được thôi quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

_ Đang nợ thuế đối với Nhà nước hoặc đang có nghĩa vụ tài sản đối với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân ở Việt Nam;

_ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

_ Đang chấp hành bản án, quyết định của Toà án Việt Nam;

_ Đang bị tạm giam để chờ thi hành án; 

_ Đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng.

_ Người xin thôi quốc tịch Việt Nam không được thôi quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

_ Cán bộ, công chức và những người đang phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam không được thôi quốc tịch Việt Nam.

b) Thủ tục:

Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam bao gồm:

_ Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam;

_ Bản khai lý lịch;

_ Bản sao Hộ chiếu Việt Nam, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác quy định tại Điều 11 của Luật này;

_ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ; 

_ Giấy tờ xác nhận về việc người đó đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật nước đó không quy định về việc cấp giấy này;

_ Giấy xác nhận không nợ thuế do Cục thuế nơi người xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú cấp;

_ Đối với người trước đây là cán bộ, công chức, viên chức hoặc phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, thôi việc, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên chưa quá 5 năm thì còn phải nộp giấy của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ra quyết định cho nghỉ hưu, cho thôi việc, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên xác nhận việc thôi quốc tịch Việt Nam của người đó không phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

3) Do tước quốc tịch Việt Nam:

a) Điều kiện:

_ Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thể bị tước quốc tịch Việt Nam, nếu có hành vi gây phương hại nghiêm trọng đến nền độc lập dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc đến uy tín của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

_ Người đã nhập quốc tịch Việt Nam dù cư trú ở trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam cũng có thể bị tước quốc tịch Việt Nam, nếu có hành vi nói trên.

b) Trình tự, thủ tục tước quốc tịch Việt Nam:

_ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày phát hiện hoặc nhận được đơn, thư tố cáo về hành vi gây phương hại nghiêm trọng đến nền độc lập dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc đến uy tín của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm xác minh, nếu có đầy đủ căn cứ thì lập hồ sơ kiến nghị Chủ tịch nước tước quốc tịch Việt Nam của người có hành vi đó. Tòa án đã xét xử đối với bị cáo có hành vi này lập hồ sơ kiến nghị Chủ tịch nước tước quốc tịch Việt Nam của người có hành vi đó.  

_ Hồ sơ kiến nghị tước quốc tịch Việt Nam được gửi đến Bộ Tư pháp. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ kiến nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc của Tòa án, Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành khác có liên quan thẩm tra hồ sơ kiến nghị tước quốc tịch Việt Nam và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

III) THỰC TIỄN:

1) Ưu điểm:

So với Luật năm 1998, Luật quốc tịch năm 2008 có nhiều điểm mới mẻ, trong đó đã bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch như: trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam; xin thôi quốc tịch Việt Nam; xin trở lại quốc tịch Việt Nam; tước quốc tịch Việt Nam; huỷ bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. 

Thời hạn giải quyết các việc về quốc tịch quy định trong Luật năm 2008 đã được rút ngắn đáng kể. Đối với mỗi quy trình giải quyết về quốc tịch, Luật năm 2008 đều quy định cụ thể thời hạn giải quyết hồ sơ tại từng cơ quan. Theo Luật năm 2008, tổng thời gian giải quyết tại các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp Trung ương đối với việc nhập quốc tịch là 115 ngày (không kể thời gian bổ sung hồ sơ của người xin nhập quốc tịch), đối với việc xin trở lại quốc tịch Việt Nam là 85 ngày (trường hợp nộp hồ sơ ở trong nước) hoặc 70 ngày (trường hợp nộp hồ sơ ở cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài), đối với việc xin thôi quốc tịch Việt Nam là 80 ngày (trường hợp nộp hồ sơ ở Sở Tư pháp) hoặc 65 ngày (trường hợp nộp hồ sơ tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài). Đây có thể coi là bước đột phá trong việc giải quyết hồ sơ quốc tịch, góp phần thực hiện công khai, minh bạch hoá các thủ tục hành chính và cải cách hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việc quy định thời gian giải quyết hồ sơ ở từng công đoạn trong quy trình tạo điều kiện cho người dân có cơ sở pháp lý yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các việc về quốc tịch.

Bỏ quy định về cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam và Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam. Thực tế, những năm qua cho thấy, nhu cầu cấp các loại giấy tờ này cũng không lớn, phần lớn là theo yêu cầu của người dân. Để công nhận một người có hay mất quốc tịch Việt Nam đều đã có Quyết định của Chủ tịch nước. Ngoài ra, công dân Việt Nam còn có thể sử dụng hộ chiếu để chứng minh quốc tịch của mình.

2)  Hạn chế:

Luật quốc tịch 2008 mới có hiệu lực trong vòng 1 năm gần đầy, các ban ngành đang từng bước xây dựng quy trình, thể chế để từng bước cụ thể hóa luật. Do đó, trong quá trình thực thi ban đầu còn tồn tại một số vướng mắc. Công tác tuyên truyển luật chưa được sâu rộng dẫn đến các trường hợp hiểu nhầm quy định về việc trở lại quốc tịch. Rất nhiều Việt kiều làm đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn giữ quốc tịch nước ngoài. Tuy nhiên chỉ những trường hợp thật đặc biệt mà Luật đã quy định thì có thể trở lại quốc tịch Việt Nam mà không bắt buộc phải thôi quốc tịch nước ngoài.

Bên cạnh đó, tình trạng người không quốc tịch, người không rõ quốc tịch nước nào đang thường trú trên lãnh thổ nước ta tương đối nhiều. Trải qua nhiều năm cư trú, làm ăn, sinh sống ổn định trên đất nước ta, đến nay họ đã thực sự hoà nhập vào cộng đồng người Việt về mọi mặt đời sống. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, những người này cũng như con cháu của họ chưa được hưởng quy chế công dân Việt Nam, vì chưa được xác định có quốc tịch Việt Nam. Hầu hết họ là những người lao động, trình độ văn hoá thấp, không còn một giấy tờ tuỳ thân nào nên việc nhập quốc tịch cho họ theo thủ tục thông thường không thể thực hiện được. Nếu không giải quyết nhập quốc tịch cho họ thì không chỉ gây hạn chế quyền và nghĩa vụ của họ mà còn rất phức tạp trong công tác quản lý của địa phương.

IV) KIẾN NGHỊ:

Để Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 được thi hành có hiệu quả và thực sự đi vào cuộc sống, các ban ngành cần phải phối hợp xây dựng định hướng và chương trình hành động cho các công việc sau:

_ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc tịch 2008.

_ Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác quốc tịch trong nước và ngoài nước.

_ Phân công, phối hợp các ban ngành hỗ trợ nhau trong việc rà soát và kiểm tra công tác đăng ký quốc tịch cho người không có quốc tịch, công tác giữ quốc tịch…

_ Hiện đại hóa, công nghệ hóa quy trình quản lý, đăng ký quốc tịch.

_ Thường xuyên kiểm tra công tác thực hiện quốc tịch.
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